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	TT
	Mã HP
	Mã SV
	Họ và tên đệm
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Khoa phân công
	Điện thoại

	1
	MT04999
	621866
	Phạm Minh
	Hẹn
	160199
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0373814006

	2
	MT04999
	621893
	Nguyễn Thị
	Lương
	160299
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0971890463

	3
	MT04999
	621910
	Nguyễn Thị
	Thịnh
	240899
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0985917837

	4
	MT04999
	621923
	Ngô Thị ánh
	Tuyết
	040499
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0388046062

	5
	MT04999
	621861
	Ngô Thị Ngọc
	Hân
	281299
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0982553795

	6
	MT04999
	621858
	Đinh Thị
	Hà
	080599
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0372004751

	7
	MT04999
	621894
	Nguyễn Đức
	Lương
	030399
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0369450863

	8
	MT04999
	611849
	Đỗ Thị
	Hạnh
	290198
	K61KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0365999937

	9
	MT04999
	611844
	Đinh Thị Thúy
	Hà
	290598
	K61KHMTA
	Công nghệ môi trường
	0332921199

	10
	MT04999
	621928
	Nguyễn Quốc 
	Chưởng
	 
	K62KHMTA
	Công nghệ môi trường
	 

	11
	MT04999
	621924
	Nguyễn Thị
	Vân
	010199
	K62KHMTA
	Hóa học
	0392141268

	12
	MT04999
	602366
	Nguyễn Thị
	Hân
	#N/A
	K60KHMTC
	Hóa học
	0388142791

	13
	MT04999
	621880
	Nguyễn Thị
	Hường
	160399
	K62KHMTA
	Hóa học
	0356725605

	14
	MT04999
	602286
	Cao Hoài
	Linh
	120597
	K60KHMTB
	Hóa học
	0987873173

	15
	MT04999
	621912
	Phạm Thị Minh
	Thùy
	141199
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0357450395

	16
	MT04999
	621944
	Lê Ngọc
	Diệp
	090399
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0943907388

	17
	MT04999
	621873
	Trần Thị
	Hòa
	050999
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0368356468

	18
	MT04999
	621930
	Nguyễn Thị
	Cúc
	230899
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0348639176

	19
	MT04999
	621947
	Phùng Kim
	Dung
	050199
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0328859446

	20
	MT04999
	621898
	Nguyễn Thị Kim
	Oanh
	031199
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0385280311

	21
	MT04999
	621884
	Bùi Thị
	Huyền
	170199
	K62KHMTA
	Quản lý môi trường
	0339929880

	22
	MT04999
	611927
	Phan Thị Thanh
	Huyền
	 
	K61KHMTB
	Quản lý môi trường
	 

	23
	MT04999
	602475
	Bùi Tiến
	Huy
	310594
	K60KHMTD
	Sinh thái nông nghiệp
	0964512579

	24
	MT04999
	605352
	Đoàn Anh
	Tuấn
	050997
	K60KHMTE
	Sinh thái nông nghiệp
	0969100297

	25
	MT04999
	602486
	Nguyễn Thị ánh
	Linh
	280997
	K60KHMTD
	Sinh thái nông nghiệp
	0394822595

	26
	MT04999
	602174
	Đào Xuân
	Đức
	270697
	K60KHMTA
	Sinh thái nông nghiệp
	0972761997

	27
	MT04999
	621902
	Lê Thị
	Phượng
	130999
	K62KHMTA
	Sinh thái nông nghiệp
	0988164918

	28
	MT04999
	621914
	Thạch Đăng
	Toàn
	010199
	K62KHMTA
	Sinh thái nông nghiệp
	0365699823

	29
	MT04999
	602456
	Lương Minh
	Dương
	100997
	K60KHMTD
	Sinh thái nông nghiệp
	0981785475

	30
	MT04999
	602365
	Trần Long
	Hải
	230296
	K60KHMTC
	Sinh th
ái nông nghiệp
	0943432688

	31
	MT04999
	611958
	Đặng Quốc
	Văn
	290998
	K61KHMTB
	Vi sinh vật
	0362884546

	32
	MT04999
	614137
	Trần Văn
	Tuấn
	300698
	K61KHMTB
	Vi sinh vật
	0914405066



